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BỆNH VIỆN ĐKKV BẮC QUẢNG TRỊ                          Từ ngày 03-09/11/2025 
 

TRỰC LÃNH 

ĐẠO 
TRƯỞNG TUA 

 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT 

BS: Thái BS: Bích BS: Thu BS: Thái BS: Ngân BS:Bích BS:Thu 

BS:Bình BS Tình BS: Thu BS: Thái BS: Ngân BS:Bích BS: Tình 

KHOA 

K.HÁM BỆNH 

BS: Giang 

ĐD.na 

Ly, chi 

BS: Lệ 

ĐD:Hoa 

Thu, Huệ 

BS:Hoài 

Đ D: Phương 

Châu.Phương 

BS: Nga 

Đ D: Na, Chi, 

Lởi 

BS:Giang 

ĐD: Hạnh 

Thu, Hoa.  

BS: Lệ 

ĐD:Châu, Huệ 

phương, Phương 

BS: Hoài 

ĐD: Na, Chi, 

Lởi, Ly 

KHOA HSTC-CĐ 

BS:Tình 

ĐD: Bông, 

Quỳnh, ThảoB 

BS: Hiếu 

ĐD: Duyên ,Lệ 

Thanh 

BS: Linh 

ĐD: Lành, 

Dũng, Bé 

BS: Tình 
ĐD : Bông, 

Quỳnh, Thảo B 

BS: Hiếu 

ĐD: Duyên, Lệ , 

Thanh 

BS. Linh 

ĐD : Lành, 

Dũng, Bé 

Bs: Hiếu 

ĐD: Bông, 

Quỳnh, Thảo B 

KHOA NGOẠI 

BS: Long 

ĐD: Thảo 

Ngọc -Ngân 

BS: huy 

ĐD: Thu 

Nga-như 

BS  Bình 

ĐD: Thạch 

Dung -Nguyệt 

BS:Tuấn 

ĐD: Linh 

Minh-Hà 

BS Mạnh 

ĐD: Thành 

Hương -Dung 

Bs: Long 

ĐD: Thảo 

Nga-Nguyệt 

BS: Huy 

ĐD: Thu 

Ngân-Ngọc 

KHOA  SẢN 
 

 

BS: Đào 

CN: Hạnh 

HS: Duyên 

BS :Chường 

CN: Nga 

HS: Thanh 

BS: Huấn 

CN: Hòa 

HS: Giang 

BS: Bình 

CN: Minh 

HS: Trâm 

BS:Đào 

CN:Hạnh 

HS: Tình 

BS: Chường 

CN: Nga 

HS: Thanh 

BS: Huấn 

CN: Minh 

HS: Thùy 

HOA NỘI 

TỔNG HỢP 

BS: Tâm 

ĐD: Trang 

ĐD: Hằng 

BS: Thơ 

ĐD: Tuyên 

ĐD: Thu 

BS: Ngân 

ĐD: Lệ 

ĐD: Yến 

BS: Sơn 

ĐD: Hoa 

ĐD: Oanh 

BS: Dung 

ĐD: Trang  

ĐD: Châu 

BS: Trâm 

ĐD: Hằng 

ĐD: Thu, Tuyên 

BS: Sơn 

ĐD: Hà 

ĐD: Yến, Oanh 

KHOA NỘI 

TM-lLK 

 

BS: Bảo– Hằng 

ĐD: Hiền 

ĐD: Hà 

ĐD: Hoài 

ĐD: ThuA 

BS: Tuấn-Lam 

ĐD: Hậu 

ĐD: Phương 

ĐD:Hoa 

ĐD: Nga 

BS: Bảo – Thảo 

ĐD: Tuấn 

ĐD: Liễu 

ĐD: Ngọc 

ĐD: Linhe 

BS:Hùng - Minh 

ĐD: Yến 
ĐD: Quỳnh 

ĐD: Nhung 
ĐD: ThuB 

BS: Bảo- Lam 

ĐD: Hậu 

ĐD: Tâm 

ĐD: Hoa 
ĐD: Thái 

BS: Tuấn – Hằng 

ĐD: Hiền 

ĐD: Hà 

ĐD: ThuA 
ĐD: Hoài 

BS: Minh – Thảo 

ĐD: Quỳnh 

ĐD: Linhe 

ĐD:Phương 
ĐD: Nga 

NHI 

BS: Dũng 

CN: Thủy 

CN: Nga A 

HS: Yển 

ĐD: Nga C 

BS: Hà 

ĐD: Hà B 

CN: Nu 

ĐD: Nhung B 

ĐD: Hùng 

BS: Hằng 

CN: Vân Anh 
ĐD: Trinh A 

ĐD: Trang 

ĐD: Trinh B 

BS: Thọ 

CN: Thủy 

CN: Quỳnh 

CN: Hà A 

ĐD: Hạnh 

BS: Hà 

CN: Nu 

CN: Hà B 

CN: Nhung B 

ĐD: Trinh B 

BS. Hà 

CN: Vân Anh 
ĐD: Trinh A 

HS: Yển 

ĐD: Hùng 

Bs: Thọ 

CN: Nga A 

CN: Quỳnh 

ĐD: Trang 

ĐD: Nga C 
KHOA 

GÂY MÊ 

HỒI SỨC 
 

 

BS:.Hải B 

CN Thành 

ĐD: Trinh 

ĐD Loan 

BS: Khoa 

ĐD Hương 

ĐD: Hiếu 

ĐD Lệ 

BS:.Hải A 

ĐD:Ngọc 

CN: Thủy  

ĐD: Trinh 

BS:.Hải B 

ĐD Loan 

ĐD: Lệ 

ĐD: Thành 

BS: Khoa 

ĐD Ngọc 

ĐD: Hiếu 
ĐD Hương 

BS: Hải A 

ĐD: Thành 

DD: Trinh 

DD: Thủy 

BS: Hải B 

ĐD: Loan 

CN: Lệ 

DD: Trang 

KHOA 

CHẨN ĐOÁN 

HÌNH ẢNH 

BS. Hoàng  

CN. Học  

ĐD: Loan  

BS:  Trâm  

CN. Hoàng  

ĐD: Phương  

BS : Anh  

CN: Huy  

ĐD: Hiền    

BS: Lài  

CN: Quỳnh   

ĐD: Ngọc   

Bs: Hoàng  

CN: Tùng 

ĐD: Hà   

BS: Trâm  

Học/Đạt  

ĐD: Hoa  

BS: Anh  

Hoàng/Đ Lâm 

ĐD: Na  

KHOA LCK 

 

BS: Thương 

ĐD: Hoa,Hương 

BS: Giang 

ĐD: Ngoan,Tâm 

BS: Luyến 

ĐD:Túy,Huyền 

BS: Quân 

ĐD:Phương, Lý 

BS: Mai 

ĐD Hoa, Hương 

BS: Bửu 

ĐD:Tâm, Ngoan 

BS : Toản 

ĐD: Túy, Huyền 

XÉT NGHIỆM 
CN Dũng 

KTV: Đức 

CN Hùng  

KTV: TLinh 

CN Ngọc 

KTV: Trang 

CN Hoa 

KTV: Trung 

CN: Dũng 

KTV: Quế 

CN Diệu 

KTV: MThanh 

CN: Tuấn 

KTV: Oanh 

KHOA 

TRUYỀN NHIỄM 

BS: Nghĩa 

ĐD:Thúy, Lý 

BS: Diệu 

ĐD:Quyên,Hương 

BS:My 

ĐD: Sen, Hà A 

BS: Sơn,  

ĐD: Hà B, Thúy 

BS: Nghĩa 

ĐD:Hương, Quyên 

BS:Diệu 

ĐD: Lý , Hà A 

BS : My 

ĐD: Sen, Hà B 

YHCT BS: V. Thành BS: Ngọc BS: Hải BS: Thành nữ BS: Đài 
BS :  Lan Anh 

CN : Hà 

BS : Tuấn 

CN.: Thảo 

KHOA KSNK 
HS: Nga 

HL: Hà, Thơm 
Đ D: Thuần 

HL: Minh, H.Hằng 

YS: Hùng 

HL: Gọi, 

Phương 

Đ D: Hà 

HL: Cúc, 

Tr.Hằng 

Đ D: Hoàn 

HL: Hồng, Thủy 

HS: Nga 
HL: Ng.Phượng, Thảo, 
Hà, Gọi, Minh, Huyền, 

Linh, Hới, Lý 

Đ D: Thuần 

HL: Thuận, Nga, Cúc, 

L.Phượng, Thu, Bông, 

Mận, Đào, Hoa. 

KHOA DƯỢC DS: M.Phương DS: Dương DS: Th. Hoài DS: Hồng DS: Hg Phương DS: Ngô Hằng DS: Ngọc Anh 

Lái xe 
Đ/c: Hóa 

Hải -Tâm 

Đ/c: Hải 

Tâm- Hóa 

Đ/c: Tâm 

Hóa- Hải 

Đ/c: Hóa 

Hải -Tâm 

Đ/c: Hải 

Tâm- Hóa 

Đ/c: Tâm 

Hóa- Hải 

Đ/c: Hóa 

Hải -Tâm 

Bảo vệ 
Đ/c: A.Dũng 
Đ/c: Phương 

Đ/c: Dũng 73 
Đ/c: Dũng 80 

Đ/c: A.Dũng 
Đ/c: Phương 

Đ/c: Dũng 73 
Đ/c: Dũng 80 

Đ/c: A.Dũng 
Đ/c: Phương 

Đ/c: Dũng 73 
Đ/c: Dũng 80 

Đ/c: A.Dũng 
Đ/c: Phương 

Phòng TCKT Đ/c: Vân Đ/c: V.Trang Đ/c: Giang Đ/c: Nga Đ/c: H.Trang 
Đ/c: Hoan 
Đ/c Trâm 

Đ/c: H.Anh 
Đ/c:Nguyên 

QTM Đ/c: Long Đ/c: Cảnh Đ/c: Phúc Đ/c: Long Đ/c: Cảnh Đ/c: Phúc Đ/c: Long 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

        Nguyễn Viết Thái 
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